
TUẦN 42/2019

Tên lớp học

TC.MTT-17 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

HỘI TRƯỜNG PHÒNG B2 XƯỞNG MAY

CHIỀU

PHÒNG B2 XƯỞNG MAY

TC.MTT-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 12 tháng 09 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 

SHCN

13h-13h45'

(Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến ngày 21 tháng 09 năm 2019)

Giờ bắt đầu học:Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp:60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45').

1

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

6h45

12h45

2

Buổi 

học

THI TỐT NGHIỆP

 CHÍNH TRỊ

THI TỐT NGHIỆP

LÝ THUYẾT NGHỀ

THI TỐT NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ

THI TỐT NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ

SINH  HOẠT 

QUI CHẾ THI

TỐT NGHIỆP

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN
NGHỈ   HÈ

SHCN

7h-7h45'



TC.MTT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
VẼ KỸ THUẬT

NGÀNH MAY
AN TOÀN LAO ĐỘNG

VẼ KỸ THUẬT

NGÀNH MAY

3H 4H 4H

CÔ TIÊN CÔ NHUNG CÔ TIÊN

SHCN. XƯỞNG MAY PHÒNG B5  XƯỞNG MAY

CHIỀU AN TOÀN LAO ĐỘNG

4H

CÔ NHUNG

PHÒNG B5

TC.SCTBM-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

HỘI TRƯỜNG PHÒNG B2 PHÒNG A4

CHIỀU

PHÒNG B2 PHÒNG A4

TC.SCTBM-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

4

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐỖ

MINH HẢI NGHỈ   HÈ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

3

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

THI TỐT NGHIỆP

 CHÍNH TRỊ

THI TỐT NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ

THI TỐT NGHIỆP

LÝ THUYẾT NGHỀ

THI TỐT NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ

SINH  HOẠT 

QUI CHẾ THI

TỐT NGHIỆP6h45'

12h45'



TC.SCTBM-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG THIẾT BỊ MAY THIẾT BỊ MAY

3H 4H

THẦY HOÀNG THẦY HOÀNG

SHCN.PHÒNG D5 PHÒNG D5

CHIỀU AN TOÀN LAO ĐỘNG VẼ KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

4H 4H 4H

CÔ NHUNG THẦY TRÍ CÔ NHUNG

PHÒNG B5 PHÒNG D2 PHÒNG B5

NGẮN HẠN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

SÁNG
SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

4H 4H

THẦY HẢI THẦY HẢI

PHÒNG A4 PHÒNG A4

CHIỀU
SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

4H 4H 4H

THẦY HẢI THẦY HẢI THẦY HẢI

PHÒNG A4 PHÒNG A4 PHÒNG A4

TRƯỞNG KHOA

5

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'


